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HƯỚNG DAN SỨ DỤNG 

GASTA 
n nén nhai chứa natri alginat 250 mg; natri bicarbonat 106,5 mg; 

calci carbonat 187,5 mg) 

Dé xa tim tay tré em 
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

THÀNH PHAN CONG THỨC: 
Mỗi viên chứa: 
Thành phần dược chất: Natri alginat 250 mg 

Natri bicarbonat 106,5 mg 

Calci carbonat 187,5 mg 

Thành phần tá dược: Celulose vi tỉnh thé PH 101, sucralose, polyethylen glycol 6000, acid 
stearic, silic dioxyd dạng keo khan, hương bac ha. 

DẠNG BAO CHE: Viên nén nhai. 
Mo tả: Viên nén màu trắng dén trắng ngà, hinh trụ, bề mặt nhin bóng, thành và cạnh viên lành 
lặn, mùi thơm, vị ngot. 

CHI ĐỊNH 
Điều trị các triệu chứng trào ngược dạ day - thực quản liên quan đến acid như trào ngược acid, 
¢ chua, khó tiêu, chang hạn như sau bữa ăn hoặc trong khi mang thai. 

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG 
Cách dùng 

Nhai kỹ trước khi nuốt 

Liều dùng 
Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 2 — 4 viên sau bữa ăn và lúc đi ngủ, tối đa 4 lằn/ngày. 
Trẻ em dưới 12 tuổi: Chỉ dung theo lời khuyên của bác sĩ. 
Người cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều đối với nhóm tuổi này. 

Bệnh nhân suy gan: Không cần điều chỉnh liều. 

Bệnh nhân suy thận: Cần thận trọng, chế độ ăn kiêng muối nghiêm ngặt có thể cần thiết. 

CHÓNG CHI ĐỊNH 
Quá mẫn với bt kỳ thành phần nào của thuốc. 

CANH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC 
Cũng như các sản phẩm kháng acid khác, dùng sản phẩm này có thé che gidu các triệu chứng 
của các tinh trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng khác.
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Thuốc này chứa 221,5 mg natri (là thành phần chính trong muối ăn) trong mỗi liều 4 viên, 

tương đương với 11,08% khẩu phần natri tối đa mỗi ngày được khuyến cáo cho người lớn. 

Điều này nên được tính đến khi cần chế độ ăn kiêng muối nghiêm ngặt như trong một số trường 
hợp suy tim sung huyết va suy thận. 

Mối liều 4 viên chứa 300 mg (7,5 mmol) calci carbonat. Cần thận trọng khi điều trị cho những 

bệnh nhân bị tăng calci huyết, nhiễm calci thận và sỏi caloi thận tái phát. 

Nếu các triệu chứng không cải thiện sau 7 ngày, nên xem lại tình trạng lâm sàng. 

Théng thường không khuyên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, trừ khi có lời khuyên của báo sĩ. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 
Các nghiên cứu mở có đối chứng trên 281 phụ nữ mang thai không cho thấy bét ky tác dụng 

không mong muốn đáng kể nào của thuốc lên quá trình mang thai hay lên sức khỏe của thai 

nhi/tré sơ sinh. Dựa trên kinh nghiệm này và trước đó, thuốc có thé được sử dụng trong thời kỳ 

mang thai và cho con bú. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC 
Thube không ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TUONG KY CUA THUOC 
Tương tác của thuốc 

Do sự hiện diện của calci và carbonat hoạt động như một thuốc kháng acid, nén cân nhắc 

khoảng thời gian 2 giờ giữa việc sử dụng sản phẩm này và sử dụng các sản phẩm thuốc khác, 

đặc biệt là thuốc kháng histamin H2, tetracyclin, digoxin, fluoroquinolon, muối sắt, hormon 
tuyéu giáp, ketoconazol, thuốc an thần kinh, thyroxin, penicilamin, thuốc chẹn beta (atenolol, 

metoprolol, propanolol), glucocorticoid, cloroquin, diphosphonat và estramustin. 

Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuốc khéc. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 
Tác dụng không mong muốn liên quan đến natri alginat, natri bicarbonat và calci carbonat trinh 

bay dưới dây được phân loại theo hệ cơ quan và tần suất. 

Tén suất được xác định như sau: Rất phd bién (> 1/10), phd biến (= 1/100 dén <1/10), không 

phổ biến (> 1/1000 dén <1/100), hiém gặp (> 1/10000 dén <1/1000), rất hiếm gặp (<1/10000), 

chưa biết (không thé ước tinh từ dữ liệu có sẵn). Trong mỗi nhóm tần suất, tác dụng không 
mong muốn được trình bày theo thứ tự mức độ nghiêm trọng giảm dần. 

Hệ cơ quan Tần suất | Tác dụng không mong muốn 
Phản ứng phản vệ, phản ứng dạng phản vệ 

Các phản ứng quá mẫn như nổi mày đay 

R.ôỉ loan chuyén héa va Chua ế Nflh'iém’ kiénz', tén‘g; a:‘:id trở lạiÌ, tăng calei máu!, 

dinh dưỡng hội chứng sữa — kiêm 

Réi loạn hệ miễn dich Rất hiếm 
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Rồi loạn hô hấp, lồng E s A t Ả H Á A LA 4 A 2 7B và trung it Chua biết | Ảnh hưởng dén hô hấp như co thắt phé quan 

= ì Rất hiểm Dau bụng, tăng acid trở lại, tiêu chảy, budn nôn, 

Rôi loạn tiêu hóa nôn 

Chưa biet | Táo bón! 

Rồi loạn da và mô dưới da | Râthiểm. . | Phát ban, ngứa 

INhững triệu chứng này thường xảy ra khi dùng liều lớn hon liều khuyên cáo. 

Thong báo ngay cho bác st hoặc dược sĩ những phin ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIÊU VA CACH XỬ TRÍ 
Quá liều 
Một số bệnh nhân có thể bị chướng bụng. 

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều 

Trong trường hợp qué liều, cần điều trị triệu chứng. 

NHÓM DƯỢC LY: Các thuốc khác dé điều trị loét da dày ~ tá tràng và bệnh trào ngược dạ 

dày thực quản. 

MÃ ATC: A02BX 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 30 viên. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN: Noi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C. 
HAN DUNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, 
TIÊU CHUẢN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

Sén xuất tại: : 

CÔNG TY CỎ PHAN DƯỢC PHAM THÀNH PHÁT 
Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Số điện thoai: 0243.200.9142


